
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:             /SYT-QLDVYT
V/v thay đổi thông tin trên 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2026

Kính gửi: Công ty TNHH Mỹ phẩm Tóc Xinh.
(Địa chỉ: Lô J0, khu công nghiệp Việt Hương, phường Thuận Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh).

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế ban hành Quy 
định về Quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Thông báo số 90064/TB-SYT ngày 10/09/2024 của Sở Y tế Thành phố Hồ 
Chí Minh về Kết luận của Phó Giám đốc Sở Y tế tại buổi họp thống nhất một số nội dung 
phối hợp quản lý nhà nước về y tế giữa các phòng chức năng thuộc Sở Y tế.

Phúc đáp công văn của Công ty TNHH Mỹ phẩm Tóc Xinh ngày 25/3/2026 về việc 
đề nghị thay đổi thông tin trên Phiếu công bố mỹ phẩm;

Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau:

1. Ghi nhận nội dung Công ty TNHH Mỹ phẩm Tóc Xinh đề nghị thay đổi Thông tin 
trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty (Danh sách đính kèm) đã được Sở Y tế 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp số tiếp nhận như sau:

- Thông tin về Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

+ Công ty được cấp trước đây trên phiếu công bố mỹ phẩm: Thái Việt Dũng;

+ Công ty xin được thay đổi thông tin trên phiếu công bố mỹ phẩm: Nguyễn Thị Mỹ 
Hạnh.

Đề nghị Công ty TNHH Mỹ phẩm Tóc Xinh có trách nhiệm thông báo việc thay đổi 
thông tin nêu trên đến các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm có liên quan kể từ ngày Công văn này được ban hành.

2. Các nội dung khác trên các Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Sở Y tế 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp số tiếp nhận là không đổi.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để Công ty biết và thực hiện đúng các 
quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Ban Giám đốc Sở Y tế;
-Lưu: VT, QLDVYT, TMG (3b).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ Y TẾ

Nguyễn Vĩnh Khang
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STT NHÃN HÀNG TÊN SẢN PHẨM SỐ CÔNG BỐ NGÀY CẤP

1 K-LEAFE SHOWER GEL SỮA 
TẮM

004784/25/CBMP-
HCM 29/10/2025

2 CP 
PROFESSIONALS NEUTRALIZER 002487/25/CBMP-

HCM 04/9/2025

3 CP 
PROFESSIONALS

ACID RESTORE HAIR 
N2 FOR STRAIGHT-

CURLY HAIR 
KERATIN 

COLLAGEN

003183/25/CBMP-
HCM 18/9/2025

4 CP 
PROFESSIONALS

EXTRA STRONG FOR 
STRAIGHT - CURLY 

HAIR KERATIN 
COLLAGEN No.0

004327/25/CBMP-
HCM 14/10/2025

5 MỘC LAN
CONDITIONER
DẦU XẢ CHIẾT 

XUẤT BƯỞI
322/25/CBMP-BD 11/6/2025

6 MỘC LAN
SHAMPOO

DẦU GỘI CHIẾT 
XUẤT BƯỞI

323/25/CBMP-BD 11/6/2025

7 K9 PLUS 
PROFESSIONAL

HAIR COLLAGEN 2X 
OLIVE OIL 039/24/CBMP-BD 25/01/2024

8 K9 PLUS 
PROFESSIONAL

HAIR SPRAY 
NUTRITION pH 

BALANCING 
KERATIN 

COLLAGEN SUPER 
SMOOTH 

CONDITIONER

321/25/CBMP-BD 11/6/2025

9 OLACKA 
Professional

KERATIN 
COLLAGEN A SPRAY 

OF FLUFFY LIGHT 
HAIR

319/25/CBMP-BD 11/6/2025

10 OLACKA 
Professional

HAIR COLLAGEN 
OLIVE OIL 320/25/CBMP-BD 11/6/2025

11 BEAUTY ONE
salon professional

SETTING COLLAGEN 
KERATIN No.0 423/23/CBMP-BD 10/8/2023

12 BEAUTY ONE
salon professional

SETTING COLLAGEN 
KERATIN No.1 424/23/CBMP-BD 10/8/2023

13 BEAUTY ONE
salon professional

NEUTRALIZER 
CREAM 038/24/CBMP-BD 25/01/2024

14 BEAUTY ONE
salon professional

STRAIGHTENER 
STRONG No.0 037/24/CBMP-BD 25/01/2024

15 BEAUTY ONE
salon professional

STRAIGHTENER 
NORMAL No.1

006310/25/CBMP-
HCM 08/12/2025

DANH MỤC
PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM CẦN CÔNG BỐ BỔ SUNG

(đính kèm công văn số ……./SYT-QLDVYT ngày ..…/.…/2026)
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16 BEAUTY ONE
salon professional

STRAIGHTENER 
DAMAGE No.2

006311/25/CBMP-
HCM 08/12/2025

17 BEAUTY ONE
salon professional

HAIR SERUM OLIVE 
OIL

006312/25/CBMP-
HCM 08/12/2025

18 THIÊN MỘC LAN DẦU GỘI CHIẾT 
XUẤT DỪA 291/24/CBMP-BD 23/5/2024

19 THIÊN MỘC LAN KEM XẢ TÓC CHIẾT 
XUẤT DỪA 289/24/CBMP-BD 23/5/2024

20 THIÊN MỘC LAN KEM XẢ TÓC CHIẾT 
XUẤT BƯỞI 288/24/CBMP-BD 23/5/2024

21 THIÊN MỘC LAN XỊT DƯỠNG TÓC 
CHIẾT XUẤT BƯỞI 292/24/CBMP-BD 23/5/2024

22 THIÊN MỘC LAN DẦU GỘI CHIẾT 
XUẤT BƯỞI 290/24/CBMP-BD 23/5/2024

23 Soft argan+ SOFT PLUS STYLING 
PERM COLLAGEN

003904/25/CBMP-
HCM 03/10/2025

24 YOUGEE 
COSMORGANIC

PHYTONES 
DEVELOPER 20 VOL

004786/25/CBMP-
HCM 29/10/2025

25 YOUGEE 
COSMORGANIC

PHYTONES 
DEVELOPER 30 VOL

004785/25/CBMP-
HCM 29/10/2025

26 un For Professional HEATING 
NEUTRALIZER 2

003905/25/CBMP-
HCM 03/10/2025

27 TRUST  Professional

KERATIN 
COLLAGEN 

OXIDIZER CREAM 
3%

003219/25/CBMP-
HCM 18/9/2025

28 TRUST  Professional

KERATIN 
COLLAGEN 

OXIDIZER CREAM 
6%

003218/25/CBMP-
HCM 18/9/2025

29 TRUST  Professional

KERATIN 
COLLAGEN 

OXIDIZER CREAM 
9%

003217/25/CBMP-
HCM 18/9/2025

30 TRUST  Professional

KERATIN 
COLLAGEN 

OXIDIZER CREAM 
12%

003216/25/CBMP-
HCM 18/9/2025

31 TRUST  Professional KERATIN 
NEUTRALIZER

003220/25/CBMP-
HCM 18/9/2025

32 AKAZUKO 
PROFESSIONAL

BEAUTY OIL FOR 
HAIR WITH OLIVE 
OIL COLLAGEN & 

KERATIN

002524/25/CBMP-
HCM 05/9/2025

33 AKAZUKO 
PROFESSIONAL

SPRAY SMOOTH 
CONDITIONER

003908/25/CBMP-
HCM 03/10/2025
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34 CIBITY Professional
KERATIN 

COLLAGEN 
OXIDANT CREAM 6%

003907/25/CBMP-
HCM 03/10/2025

35 CIBITY Professional
KERATIN 

COLLAGEN 
OXIDANT CREAM 9%

003906/25/CBMP-
HCM 03/10/2025

36 HG Plus professional
OXYDANT CREAM 

COLLAGEN 
KERATIN 6%

132/25/CBMP-BD 21/3/2025

37 HG Plus professional
OXYDANT CREAM 

COLLAGEN 
KERATIN 9%

131/25/CBMP-BD 21/3/2025

38 HG Plus professional

HYDROGEN 
PERROXIDE EXPERT 

HAIR CARE COOL 
OXYGEN 9%

005659/25/CBMP-
HCM 19/11/2025

39 HG Plus professional

HYDROGEN 
PERROXIDE EXPERT 

HAIR CARE COOL 
OXYGEN 6%

005658/25/CBMP-
HCM 19/11/2025

40 HG Plus professional
SERUM COLLAGEN 

KERATIN 
MACADAMIA

130/25/CBMP-BD 21/3/2025

41 BEAUTY HG Plus 
professional

STRAIGHTENER 
NEUTRALIZER 129/25/CBMP-BD 21/3/2025

42 BEAUTY HG Plus 
professional

NEUTRAL LOTION 
NEUTRALIZER MILK 133/25/CBMP-BD 21/3/2025

43 BONN 
PROFESSIONAL

MAGIC & HEAT & 
IRON AQUA SHINE 

CAMELLIA VOLUME 
MAGIC 2

002119/25/CBMP-
HCM 26/8/2025

44 BONN 
PROFESSIONAL

STRAIGHTENER 
NEUTRALIZER

002127/25/CBMP-
HCM 26/8/2025

45 BONN 
PROFESSIONAL

WAVES FIXING 
NEUTRALIZZANTE 

NEUTRALIZER 
HEATING 

NEUTRALIZER

002126/25/CBMP-
HCM 26/8/2025

46 BONN 
PROFESSIONAL

MAGIC & HEAT & 
IRON AQUA SHINE 

CAMELLIA VOLUME 
MAGIC 0

002260/25/CBMP-
HCM 27/8/2025

47 BONN 
PROFESSIONAL

MAGIC & HEAT & 
IRON AQUA SHINE 

CAMELLIA VOLUME 
MAGIC 1

002259/25/CBMP-
HCM 27/8/2025

48 MOST COLOR OXYGENTA 3% 426/21/CBMP-BD 30/12/2021
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49 MOST COLOR OXYGENTA 6% 427/21/CBMP-BD 30/12/2021
50 MOST COLOR OXYGENTA 9% 428/21/CBMP-BD 30/12/2021
51 MOST COLOR OXYGENTA 12% 429/21/CBMP-BD 30/12/2021

52 BEAUTY HAIR
FORM ENERGY 

FIXTATION 
NEUTRALIZER

246/23/CBMP-BD 22/5/2023

53 BEAUTY HAIR
TREAT EXPRESS 2 
PHASE EXPRESS 
CONDITIONER

386/23/CBMP-BD 19/7/2023

54 BEAUTY HAIR

EXTEND STYLING 
STRAIGHTENER 

CREAM NORMAL 
No.2

247/23/CBMP-BD 22/5/2023

55 BEAUTY HAIR

EXTEND STYLING 
STRAIGHTENER 
CREAM STRONG 

No.1

245/23/CBMP-BD 22/5/2023

56 BEAUTY HAIR OXYD CREAM 6% 
OXYDANT CREAM 384/23/CBMP-BD 19/7/2023

57 BEAUTY HAIR OXYD CREAM 9% 
OXYDANT CREAM 383/23/CBMP-BD 19/7/2023

58 BEAUTY HAIR
HAIRCARE COLOR 

COLOR & CARE 
SHAMPOO

379/23/CBMP-BD 19/7/2023

59 BEAUTY HAIR
HAIRCARE SMOOTH 

SMOOTH & SHINE 
SHAMPOO

380/23/CBMP-BD 19/7/2023

60 BEAUTY HAIR

EXTEND STYLING 
STRAIGHTENER 
CREAM EXTRA 
STRONG No.0

090/22/CBMP-BD 22/3/2022

61 BEAUTY HAIR
EXTEND NEUTRAL 

STRAIGHTENER 
NEUTRALIZER

091/22/CBMP-BD 22/3/2022

62 BEAUTY HAIR 
salon professional

CURLY SETTING 
PLUS CURLY 

SETTING STRONG 
No.0

134/25/CBMP-BD 21/3/2025

63 BEAUTY HAIR 
salon professional

CURLY SETTING 
No.1 HEATING WAVE 

DAMAGE
135/25/CBMP-BD 21/3/2025

64 BEAUTY HAIR 
salon professional

CURLY SETTING 
No.0 HEATING WAVE 

STRONG
136/25/CBMP-BD 21/3/2025

65 BEAUTY HAIR 
salon professional

NEUTRAL LOTION 
PLUS -  137/25/CBMP-BD 21/3/2025
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NEUTRALIZER MILK

66 BEAUTY HAIR 
salon professional

pH BALANCING 
COLLAGEN WITH 

KERATIN SMOOTH 
CONDITIONER

006791/25/CBMP-
HCM 18/12/2025

67 BEAUTY HAIR 
salon professional

COOL OXYGEN 12% 
HYDROGEN 

PEROXIDE EXPERT 
HAIR CARE

006792/25/CBMP-
HCM 18/12/2025

68 BEAUTY HAIR 
salon professional

COOL OXYGEN 3% 
HYDROGEN 

PEROXIDE EXPERT 
HAIR CARE

006795/25/CBMP-
HCM 18/12/2025

69 BEAUTY HAIR 
salon professional

COOL OXYGEN 6% 
HYDROGEN 

PEROXIDE EXPERT 
HAIR CARE

006794/25/CBMP-
HCM 18/12/2025

70 BEAUTY HAIR 
salon professional

COOL OXYGEN 9% 
HYDROGEN 

PEROXIDE EXPERT 
HAIR CARE

006793/25/CBMP-
HCM 18/12/2025

71 BEAUTY HAIR 
salon professional

HAIR SERUM OLIVE 
OIL

002501/25/CBMP-
HCM 04/9/2025

72 H amino NEUTRAL LOTION
NEUTRALIZER MILK

006309/25/CBMP-
HCM 08/12/2025

73 H amino
PERM STRAIGHT

FOR STRONG HAIR 
No.0

007212/25/CBMP-
HCM 31/12/2025
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